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1 1454040007 Trịnh Thị Ngọc Ánh 080296 Kế toán - Kiểm toán KT14DB01 DB04

2 1454040050 Nguyễn Thanh Huyền 280996 Kế toán - Kiểm toán KT14DB01 DB04

3 1454040088 Nguyễn Vương Thảo My 050696 Kế toán - Kiểm toán KT14DB01 DB04

4 1454042273 Đỗ Thị Đan Phượng 131096 Kế toán - Kiểm toán KT14DB01 DB04

5 1454040128 Nguyễn Thị Hồng Quyên 200596 Kế toán - Kiểm toán KT14DB01 DB04

6 1454040132 Trần Vĩnh Quyền 171096 Kế toán - Kiểm toán KT14DB01 DB04

7 1454040142 Đoàn Thị Thanh Thanh 020396 Kế toán - Kiểm toán KT14DB01 DB04

8 1454040187 Mai Hồ Thảo Trang 110296 Kế toán - Kiểm toán KT14DB01 DB04

9 1454030017 Lưu Mỹ Duyên 281196 Tài chính ngân hàng TN14DB01 DB04

10 1454032184 Lục Thị Kim Duyên 260296 Tài chính ngân hàng TN14DB01 DB04

11 1454030053 Lương Thị Vũ Linh 070296 Tài chính ngân hàng TN14DB01 DB04

12 1454032228 Lê Nguyễn Minh Lộc 271196 Tài chính ngân hàng TN14DB01 DB04

13 1454030073 Huỳnh Trần Bảo Ngọc 230196 Tài chính ngân hàng TN14DB01 DB04

14 1454030078 Trương Thảo Nguyên 020196 Tài chính ngân hàng TN14DB01 DB04

15 1454030113 Nguyễn Tiến Thành 080196 Tài chính ngân hàng TN14DB01 DB04

16 1454020140 Hồ Nguyễn Tường Vi 180794 Tài chính ngân hàng TN14DB01 DB04

17 1454032314 Lê Thanh Vy 260496 Tài chính ngân hàng TN14DB01 DB04

1 1454010033 Vũ Văn Diện 201196 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

2 1454010166 Nguyễn Kiều Linh 261192 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

3 1454010241 Tạ Thị Yến Nhi 060796 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

4 1454010265 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 091096 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

5 1454010269 Âu Thị Minh Phú 300896 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

6 1454010272 Nguyễn Đinh Hoàng Phúc 070393 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

7 1454010280 Tất Kim Phương 161296 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

8 1454010309 Lê Thị Hoài Thanh 270296 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

9 1454010316 Huỳnh Thị Phương Thảo 190996 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

10 1454010339 Nguyễn Tiến Thịnh 101096 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

11 1454010379 Lê Thị Thùy Trang 230896 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

12 1454050157 Huỳnh Đặng Phương Trúc 130696 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

13 1454012564 Trần Hoàng Anh Vũ 050796 Quản trị kinh doanh QT14DB01 DB05

14 1454010051 Lê Thị Thanh Đào 290396 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

15 1454012462 Bùi Thị Trúc Đào 010895 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

16 1454012454 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 040196 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05
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  Trong buổi học đầu tiên, sinh viên phải có sách American Headway 1. (Tác giả 

Liz and John Soars (năm 2009).  Sinh viên mua sách Student book và 

Workbook). Các bạn sinh viên có thể mua sách tại nhà sách 232 Pasteur, quận 3 

hoặc liên hệ Ban cơ bản (phòng 214, cơ sở 97 Võ Văn Tần, quận 3).
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17 1454012461 Nguyễn Thị Thùy Dương 241096 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

18 1454010129 Tô Chí Khang 311296 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

19 1454010164 Lê Thị Thùy Linh 200196 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

20 1454010201 Bùi Thị Kim Ngân 200996 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

21 1454012525 Bùi Văn Tài 240896 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

22 1454010317 Lê Phương Thảo 210796 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

23 1454012534 Nguyễn Khánh Anh Thi 210996 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

24 1454010353 Đỗ Thị Minh Thư 271096 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

25 1454010434 Mai Thúy Vy 170994 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

26 1454012568 Trần Hải Yến 131196 Quản trị kinh doanh QT14DB02 DB05

1 1454010002 Nguyễn Ngọc Thy An 080196 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

2 1454030003 Nguyễn Thị Thúy An 270296 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

3 1454060032 Phan Thị Dung 011296 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

4 1454060045 Trương Thị Thanh Duyên 120296 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

5 1454060080 Huỳnh Tấn Hải 100196 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

6 1454060131 Phan Lê Hiếu Khanh 180296 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

7 1454010135 Lê Quang Khôi 050396 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

8 1454060167 Phan Thị Trúc Ly 250495 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

9 1454060176 Trình Võ Hà My 240796 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

10 1454060203 Nguyễn Phương Nhi 141296 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

11 1454060246 Nguyễn Văn Tân 030896 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

12 1454060366 Lê Thị Diễm Xương 220595 Luật kinh tế LK14DB01 DB06

13 1451020022 Trần Ngọc Duy 160396 CNKTCT Xây dựng XD14DB01 DB06

14 1451020052 Nguyễn Lê Đức Huy 201295 CNKTCT Xây dựng XD14DB01 DB06

15 1451020080 Nguyễn Đắc An Long 120896 CNKTCT Xây dựng XD14DB01 DB06

16 1451040044 Đàm Quang Thái 170196 CNKTCT Xây dựng XD14DB01 DB06

17 1451020173 Trình Quang Trí 190996 CNKTCT Xây dựng XD14DB01 DB06
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